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siêu thị và các kênh phân phối sản phẩm 

chất lượng khác
- SUPERCHAIN- IFAD/MALICA

Người trình bày: Nguyễn Thị Tân Lộc
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Câu hỏi nghiên cứu

� Câu hỏi nghiên cứu cần giải quyết trong nghiên cứu này:

Các điều kiện kỹ thuật và thể chế cho các mối quan hệ thành

công giữa nông dân sản xuất quy mô nhỏ và chuỗi bán lẻ thực

phẩm giá trị cao mới là gì?phẩm giá trị cao mới là gì?

� Tác động mong đợi về sự phát triển:

Cho phép người nông dân sản xuất quy mô nhỏ truy cập với 

chuỗi thực phẩm có giá trị cao mới tại thị trường trong nước.
Rau an toàn – Hà Nội Thịt bò Mông – Cao Bằng

Gạo nếp – Hải Dương            Rau không hóa chất – XK - Lào



Phương pháp nghiên cứu

Đánh giá các mô hình phối hợp khác nhau
Tập huấn về thực hành thị trường tốt.

Hệ thống bảo đảm chất 
lượng:
Tập huấn về quy trình sản 
xuất
Tập huấn về quy trình giám 
sát nội bộ.
Tổ chức giám sát bên ngoài 
và cấp giấy chứng nhận.

Thông tin và xây

Các nhóm nông dân
- Cam kết sản xuất theo quy 

trình.

- Liên hệ với người mua.

Người tiêu dùng

Người bán lẻ

(Thu gom)

(Người bán buôn)
Lập sơ đồ chuỗi giá trị
Đánh giá nhu cầu của người mua :
Tiêu chí về chất lượng
Kiểm tra chất lượng và nguồn gốc
Nhãn hiệu 
Phân tích kinh tế về thu nhập của nông 
dân với các lựa chọn thị trường khác 
nhau.

Nông dân

Thông tin và xây
dựng mạng lưới
- Hội nghị các tác
nhân.
- Liên hệ giữa
nông dân – khách
hàng.



Kết quả chính
Các cơ hội thị trường

Nếp cái hoa 
vàng

Thịt bò Rau

Nhu cầu của 
người tiêu dùng

Nguyên hạt,
Mùi thơm.

Mầu đặc trưng,
Tươi,
Con bò mạnh 
khỏe.

Độ an toàn về dư 
lượng hóa chất,
Tươi,
Dầu hiệu về nguồn 
gốc.gốc.

Nhu cầu của 
người bán lẻ

Giấy chứng nhận 
cho lò mổ

Giấy chứng nhận về 
độ an toàn.
Đa dạng  (>20 loại)

Cơ hội cho nông 
dân

Đặc điểm về chất lượng đặc biệt trong mối liên quan với 
vùng sản xuất và quy trình sản xuất

Hạn chế của 
chuỗi

Thiếu thông tin về truy nguyên nguồn gốc (nhãn hiệu, sự 
phối hợp giữa các tác nhân trong chuỗi).
Không đủ độ đa dạng/khối lượng/thông tin.
Chi phí gia tăng: Đầu tư và tín dụng.



Hành động tập thể thúc đẩy chất lượng

Rau
Hoài Đức, 
T.P Hà Nội

3 nhóm
Tổng số: 143 nông dân;
6 ha.

Áp dụng quy trình sản
xuất, đóng gói và dán
nhãn.
Hệ thống kiểm tra nội bộ.
Giấy chứng nhận (bên
ngoài).
Người thu gom chịuNgười thu gom chịu
trách nhiệm chung tại
các quầy.

Nếp cái hoa vàng
Huyện Kinh Môn, 
Tỉnh Hải Dương

3 nhóm,
60 thành viên/nhóm,
2 ha/nhóm.

Áp dụng quy trình sản
xuất, đóng gói và dán
nhãn.
Duy trì các liên hệ với
các cửa hàng ở Hà Nội.

Thịt bò
Huyện Hà Quảng, 
Cao Bằng

2 nhóm, 
25 thành viên/nhóm,
Tổng số: 148 con bò

Áp dụng quy trình sản 
xuất và dán nhãn.
Vay vốn qua ngân hàng.



Đánh giá các hình thức 
phối hợp của chuỗi giá trị

� Khảo sát về thu nhập của nông dân theo các mối quan hệ 
khác nhau giữa người bán và người mua. 
- Không ký hợp đồng bán cho người thu gom (n = 65).
- Hợp đồng với công ty bán lẻ hoặc siêu thị (n = 44).
- Bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng (30). 

�

�Mô hình kinh tế cho thấy bán hàng
trực tiếp của nông dân tới người tiêu
dùngthông qua các nhóm tạo ra thu nhập cao nhất cho nông dân, tiếp theo
hợp đồng giữa các nhóm với các siêu thị hoặc nhà hàng, nhà trường.Kết
quả này được liên kết với sự tự tin về an toàn thực phẩm, được tạo ra bởi
sự gần gũi giữa người nông dân và người tiêu dùng.



Strengths

Insert key strengths of the method or 
approach used?
3 points

Weaknesses

Insert key weaknesses of the method 
used?
3 points

Bài học được rút ra

Điểm đã làm được?

• Nông dân đã có các
thông tin về nhu cầu của
thị trường và làm thế nào

Điểm chưa làm được?

• Không thể để duy trì liên
minh các nhà sản xuất
rau an toàn.

Opportunities

What are the opportunities?
Eg. Could use multivariate data 
analysis to get more out of my data
3 points

Threats

What are the threats?
Eg. Funding provider requires me to 
use a specific method
3 points

thị trường và làm thế nào
để đáp ứng chúng.

• Hệ thống kiểm tra nội bộ
+ Hệ thống mới về nhãn
mác và tiếp thị một nhóm
(18 thành viên).

• Xác định nhu cầu đầu tư
trong tương lai (lò mổ)

rau an toàn.
• Không thể để duy trì hệ

thống kiểm soát nội bộ
trong ba nhóm lớn.

• Không thể tiếp tục với
VietGap vì chi phí cao.

• 2 năm không đủ; 4 – 5
năm là cần thiết.



Trân trọng cảm ơn !


